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 Câu 40. Tập nghiệm của bất phương trình 
[image: image391.wmf]23

32

xx

-+

>

 là:


A.
[image: image392.wmf](

]

;13

-¥-

 
B.
[image: image393.wmf](

)

13;

-+¥


C.
[image: image394.wmf](

)

;13

-¥-

 
D.
[image: image395.wmf](

)

;13

-¥

 
II. TỰ LUẬN:

 Câu 1. Cho tam giác 
[image: image396.wmf]ABC

 có 
[image: image397.wmf](

)

(

)

(

)

1;2,2;2,4;2

ABC

---

. Gọi 
[image: image398.wmf],

MN

 lần lượt là trung điểm của các cạnh 
[image: image399.wmf],

ABAC

.


a. Viết phương trình đường thẳng cạnh 
[image: image400.wmf]AB

 và phương trình đường thẳng đường trung trực của 
[image: image401.wmf]MN

.


b. Gọi 
[image: image402.wmf]H

 là hình chiếu của 
[image: image403.wmf]A

 trên 
[image: image404.wmf]BC

. Chứng minh rằng 
[image: image405.wmf]H

 luôn thuộc đường trung trực của 
[image: image406.wmf]MN

.
 Câu 2. Cho đường tròn 
[image: image407.wmf](

)

C

 đi qua hai điểm 
[image: image408.wmf](

)

(

)

2;1,1;1

MN

-

 và đi qua gốc tọa độ.


a. Viết phương trình đường tròn 
[image: image409.wmf](

)

C

 .


b. Đường thẳng 
[image: image410.wmf]d

 qua 
[image: image411.wmf]M

vuông góc với đường kính 
[image: image412.wmf](

)

(

)

NKKC

Î

 cắt 
[image: image413.wmf](

)

C

 tại 
[image: image414.wmf]F

. Tìm khoảng cách từ 
[image: image415.wmf]K

 đến 
[image: image416.wmf]MF

.

---------- HẾT ----------
KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN: TOÁN 10 – NĂM HỌC: 2017 – 2018
THỜI GIAN: 90 phút – Mã đề: 215

Họ và tên:...................................................................... Lớp: ............... Số báo danh: ....................

NỘI DUNG ĐỀ

I. TRẮC NGHIỆM: (8 điểm)
 Câu 1. Hệ bất phương trình 
[image: image417.wmf]2332

54

831510

xx

xx

--

ì

>

ï

í

ï

-<-

î

 có bao nhiêu nghiệm nguyên?


A.Vô số
B.12
C.24
D.3

 Câu 2. Elip 
[image: image418.wmf](

)

2

2

:4

16

x

Ey

+=

 có tổng độ dài trục lớn và trục bé bằng?


A.10
B.20
C.5
D.40

 Câu 3. Biểu thức nào sau đây luôn dương với mọi giá trị của ẩn số?


A.
[image: image419.wmf](

)

2

67

fxxx

=++

 
B.
[image: image420.wmf](

)

2

21

fxxx

=-+

 
C.
[image: image421.wmf](

)

2

516

fxxx

=--

 
D.
[image: image422.wmf](

)

2

1

413

3

fxxx

=-+

 

 Câu 4. Cho 
[image: image423.wmf]3

cos0

52

p

aa

æö

=-<<

ç÷

èø

. Tính giá trị của 
[image: image424.wmf]sin

3

p

a

æö

-

ç÷

èø

?


A.
[image: image425.wmf]343

10

+


B.
[image: image426.wmf]343

10

-


C.
[image: image427.wmf]433

10

+


D.
[image: image428.wmf]433

10

-

 

 Câu 5. Tìm 
[image: image429.wmf]m

 để 
[image: image430.wmf](

)

(

)

(

)

2

8121

fxmxmx

=+-++

 luôn dương.


A.
[image: image431.wmf](

)

0;28

m

Î

 
B.
[image: image432.wmf](

)

0;

m

Î+¥

 
C.
[image: image433.wmf](

)

;28

m

Î-¥

 
D.
[image: image434.wmf]{

}

\0;28

m

Î

¡

 

 Câu 6. Cho các công thức lượng giác:


[image: image435.wmf](

)

222

2

1

(1):sinsin(2):sincos1(3):1tan

cos

(4):sin22sincos(5):coscos2sinsin

22

xxaxx

x

abab

bbaab

-=-+=+=

+-

=-=-


Có bao nhiêu công thức sai?


A.3
B.2
C.1
D.4

 Câu 7. Biểu thức nào sau đây có bảng xét dấu như:

[image: image436.wmf]

A.
[image: image437.wmf](

)

2

459

fxx

=--

 

B.
[image: image438.wmf](

)

(

)

610355

fxxx

=--+

 


C.
[image: image439.wmf](

)

315

fxx

=-

 

D.
[image: image440.wmf](

)

315

fxx

=+

 

 Câu 8. Tập nghiệm của hệ bất phương trình 
[image: image441.wmf]2

2

8150

760

360

xx

xx

x

ì

-+£

ï

-+£

í

ï

->

î

 là:


A.
[image: image442.wmf](

]

2;5

 
B.
[image: image443.wmf][

]

1;5

 
C.
[image: image444.wmf][

]

1;6

 
D.
[image: image445.wmf][

]

3;5

 

 Câu 9. Biểu thức rút gọn của 
[image: image446.wmf]sin4.cos2sin3.cos

xxxx

-

 là biểu thức nào sau đây?


A.
[image: image447.wmf]sin.cos2

xx


B.
[image: image448.wmf]sin.cos5

xx

 
C.
[image: image449.wmf]sin3.cos2

xx

-


D.
[image: image450.wmf]cos2sin

xx

-

 

 Câu 10. Giá trị của 
[image: image451.wmf]20202020

sin10sin20...sin80sin90

A

=+++

là?


A.5
B.4
C.4,2
D.5,2

 Câu 11. Cho phương trình 
[image: image452.wmf](

)

22

24260

xymxmym

+----+=

. Tìm giá trị của tham số để phương trình đó là một phương trình đường tròn.


A.
[image: image453.wmf](

)

1

;2;

3

m

æö

Î-¥È+¥

ç÷

èø



B.
[image: image454.wmf]m

Î

¡

 



C.
[image: image455.wmf](

]

[

)

;12;

m

Î-¥È+¥

 

D.
[image: image456.wmf](

)

(

)

;12;

m

Î-¥È+¥

 

 Câu 12. Điều kiện xác định của bất phương trình 
[image: image457.wmf]2

2

2

2

235

36

x

xx

xx

-

->+

-+

 là:


A.
[image: image458.wmf](

)

;22;

ùé

-¥-È+¥

ûë

 
B.
[image: image459.wmf](

)

)

;22;

é

-¥È+¥

ë





C.
[image: image460.wmf](

)

;22;

ùé

-¥È-+¥

ûë

 
D.
[image: image461.wmf]2;2

éù

-

ëû

 

 Câu 13. Giá trị của 
[image: image462.wmf]33

sin.sin3cos.cos3

xxxx

+

 là:


A.
[image: image463.wmf]3

sin2

x


B.
[image: image464.wmf]2

cos3

x


C.
[image: image465.wmf]2

sin3

x


D.
[image: image466.wmf]3

cos2

x

 

 Câu 14. Cho 
[image: image467.wmf]2

a

p

p

<<

. Kết quả đúng là:


A.
[image: image468.wmf]sin0,cos0

aa

>>


B.
[image: image469.wmf]sin0,cos0

aa

><

 
C.
[image: image470.wmf]sin0,cos0

aa

<<


D.
[image: image471.wmf]sin0,cos0

aa

<<


 Câu 15. Rút gọn 
[image: image472.wmf]1sin2cos2

Abb

=++

 ta được biểu thức nào?


A.
[image: image473.wmf](

)

2cos.cossin

bbb

-+


B.
[image: image474.wmf](

)

cos.cossin

bbb

+

 
C.
[image: image475.wmf]22cos.cos

4

bb

p

æö

-

ç÷

èø

 
D.
[image: image476.wmf]2cos.cos

4

bb

p

æö

-

ç÷

èø


 Câu 16. Bất phương trình 
[image: image477.wmf](

)

2

22220

xmxm

-+-+-<

 có vô số nghiệm khi nào?


A.
[image: image478.wmf]2

m

>

 
B.
[image: image479.wmf]02

mm

>Ú<

 
C.
[image: image480.wmf]02

mm

<Ú>

 
D.
[image: image481.wmf]02

m

<<

 

 Câu 17. Biểu thức rút gọn của 
[image: image482.wmf]coscos2cos3

xxx

++

 là biểu thức nào sau đây?


A.
[image: image483.wmf]2cos2.cos.cos

2626

xx

x

pp

æöæö

-+

ç÷ç÷

èøèø


B.
[image: image484.wmf]4cos2.cos.cos

2626

xx

x

pp

æöæö

+-

ç÷ç÷

èøèø





C.
[image: image485.wmf]4cos2.cos

26

x

x

p

æö

+

ç÷

èø

 

D.
[image: image486.wmf]95

4cos2.cos

6

xx

p

æö

-

ç÷

èø


 Câu 18. Nghiệm của hệ bất phương trình 
[image: image487.wmf]2

11300

320

xx

x

ì

-+>

í

-£

î

 là:


A.
[image: image488.wmf]6

x

>

 
B.
[image: image489.wmf]6

2

3

x

x

>

é

ê

ê

£

ë

 
C.
[image: image490.wmf]2

3

x

£

 
D.
[image: image491.wmf]5

6

x

x

<

é

ê

>

ë

 

 Câu 19. Nghiệm của bất phương trình 
[image: image492.wmf]2

23

xx

³+

 là:


A.
[image: image493.wmf]13

x

-££

 
B.
[image: image494.wmf]13

xx

£-Ú³

 
C.
[image: image495.wmf]13

xx

£-Ù³

 
D.
[image: image496.wmf]31

xx

>Ú£-

 

 Câu 20. Tập nghiệm của bất phương trình 
[image: image497.wmf]23

32

xx

-+

>

 là:


A.
[image: image498.wmf](

)

;13

-¥

 
B.
[image: image499.wmf](

)

13;

-+¥


C.
[image: image500.wmf](

]

;13

-¥-

 
D.
[image: image501.wmf](

)

;13

-¥-

 

 Câu 21. Bất phương trình 
[image: image502.wmf]25

3

3

x

x

-

³

+

 có dạng 
[image: image503.wmf][

)

;

Tab

=

. Hai số 
[image: image504.wmf],

ab

 là nghiệm của phương trình nào sau đây?


A.
[image: image505.wmf]2

17420

xx

-+=

 
B.
[image: image506.wmf]2

17420

xx

-++=


C.
[image: image507.wmf]2

17420

xx

+-=


D.
[image: image508.wmf]2

17420

xx

++=


 Câu 22. Tập nghiệm của bất phương trình 
[image: image509.wmf](

)

23212138

xxxx

-+-£-+-

 là:


A.
[image: image510.wmf]5

;

4

éö

+¥

÷

ê

ëø

 
B.
[image: image511.wmf]5

1;

4

éù

êú

ëû

 
C.
[image: image512.wmf][

)

1;

+¥

 
D.
[image: image513.wmf]5

1;

4

æö

ç÷

èø

 

 Câu 23. Giá trị của 
[image: image514.wmf]4369

cos

12

p

 là?


A.
[image: image515.wmf]68

4

+


B.
[image: image516.wmf]62

4

-


C.
[image: image517.wmf]62

4

+

 
D.
[image: image518.wmf]68

4

-


 Câu 24. Biết 
[image: image519.wmf]2

sincos

2

aa

+=

. Kết quả sai là?


A.
[image: image520.wmf]6

sincos

2

aa

-=±


B.
[image: image521.wmf]44

7

sincos

8

aa

+=


C.
[image: image522.wmf]22

tancot12

aa

+=


D.
[image: image523.wmf]1

sin.cos

4

aa

-

=




 Câu 25. Cho ba điểm 
[image: image524.wmf](

)

(

)

(

)

3;2,4;0,0;2

APQ

-

. Phương trình đường thẳng qua 
[image: image525.wmf]A

 và song song với 
[image: image526.wmf]PQ

 có phương trình là:


A.
[image: image527.wmf]32

42

xy

--

=

-

 
B.
[image: image528.wmf]12

2

xt

yt

=-+

ì

í

=-+

î

 
C.
[image: image529.wmf]1

2

x

y

+

=

 
D.
[image: image530.wmf]270

xy

+-=

 

 Câu 26. Với giá trị nào của tham số thì bất phương trình 
[image: image531.wmf]2

30

xmxm

-++³

 có tập nghiệm là 
[image: image532.wmf]¡

?


A.
[image: image533.wmf][

]

2;6

-

 
B.
[image: image534.wmf](

)

2;6

-

 
C.
[image: image535.wmf](

]

[

)

;26;

-¥-È+¥


D.Với mọi 
[image: image536.wmf]m

Î

¡

 

 Câu 27. Cho bảng xét dấu:

[image: image537.wmf]
Biểu thức 
[image: image538.wmf](

)

(

)

(

)

gx

hx

fx

=

 là biểu thức nào sau đây?


A.
[image: image539.wmf](

)

23

6

x

hx

x

-+

=

-

 
B.
[image: image540.wmf](

)

6

23

x

hx

x

-

=

-+


C.
[image: image541.wmf](

)

23

6

x

hx

x

-

=

-


D.
[image: image542.wmf](

)

6

23

x

hx

x

-

=

-


 Câu 28. Bất phương trình 
[image: image543.wmf]3152018

xx

+++<

 xác định khi nào?


A.
[image: image544.wmf]15

x

³-

 
B.
[image: image545.wmf]153

x

-££-

 
C.
[image: image546.wmf]3

x

>

 
D.
[image: image547.wmf]3

x

³-

 

 Câu 29. Phương trình đường tròn có tâm 
[image: image548.wmf](

)

1;7

I

-

 và đi qua gốc tọa độ có phương trình là:


A.
[image: image549.wmf](

)

(

)

22

1752

xy

++-=


B.
[image: image550.wmf](

)

(

)

22

1750

xy

++-=

 


C.
[image: image551.wmf](

)

(

)

22

1750

xy

-++=



D.
[image: image552.wmf](

)

(

)

22

1752

xy

-++=


 Câu 30. Cho phương trình đường thẳng 
[image: image553.wmf]1

5

:

2

34

xt

d

yt

ì

=-+

ï

í

ï

=-

î

. Xác định véctơ chỉ phương của đường thẳng đó?


A.
[image: image554.wmf](

)

5;4

--

 
B.
[image: image555.wmf](

)

8;1

 
C.
[image: image556.wmf](

)

1;8

-

 
D.
[image: image557.wmf](

)

5;3

-

 

 Câu 31. Điều kiện của 
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